
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 1 (Từ ngày 05/09/2023 - Đến ngày 08/09/2023) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 
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3 
 

05/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng việt 
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

 

2  Song ngữ  

3  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 1.1  

4 1 Toán Ôn tập các số đến 100 000 (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Tin học Phần cứng và phần mềm máy tính  

2 1 HDH Bù TV: Điều kì diệu Phiếu HT 

3 1 Khoa học Tính chất của nước và nước với cuộc sống (T1) Tranh ảnh 

4  ĐSTV GT các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video về trường  

4 
 

06/09 

B
U

Ổ
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S
Á

N
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 1 2 Tiếng việt 
Thi nhạc 

Máy tính 

2 3 Tiếng việt Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 2 Toán Ôn tập các số đến 100 000 (T2) Bảng phụ 

B
U
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H
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U

 

1  GDTC 
Động tác đi đều một hàng dọc vòng bên phải - TC “Vòng 

tròn vui nhộn” 
 

2  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 1.2  

3 1+2 LS&ĐL Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí  Bản đồ 

4     

5 
 

07/09 
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 1  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 1.3  

2 4 Tiếng việt Danh từ Máy tính 

3  GDTC 
Ôn động tác đi đều một hàng dọc vòng bên phải - TC 

“Vòng tròn vui nhộn” 
 

4 3 Toán Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000 (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 
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H
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1  Âm nhạc Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu ghi nhạc. ĐN: Bài số 1  

2 2 HĐTN HĐGD theo CĐ: Em tự hào về bản thân Máy tính 

3 2 Khoa học Tính chất của nước và nước với cuộc sống (T2) Tranh ảnh 

4     

6 
 

08/09 
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U
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Á
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 1  Mĩ thuật Tranh xé dán giấy màu (T1)  

2 5 Tiếng việt Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề Máy tính 

3 4 Toán Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000 (T2) Bảng phụ 

4 1 Công nghệ Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (T1) Máy tính 

B
U

Ổ
I 

C
H
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1 6 Tiếng việt Tôi và bạn Máy tính 

2 5 HDH Bù Toán: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000 (T3) Bảng phụ 

3 3 HĐTN SHTCĐ: Tự hào thể hiện khả năng của bản thân Máy tính 

4     

                     Số lượt sử dụng ĐD: 17  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 30 tháng 08 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Thanh Hương 



 


